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I. KHÁI NIỆM: 

Câu 1. Khởi ngữ là gì? Nêu đặc điểm và công dụng của khởi ngữ?

       Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
    Trước khởi ngữ thường có thể thêm các từ chỉ quan hệ như: về, còn, với, đối với…

   - Khởi ngữ thường đứng trước chủ ngữ.

   -Trước khởi ngữ có thể có hoặc dễ dàng thêm các quan hệ từ như: về, còn, với, đối với…

   - Có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với CN, VN hoặc thành phần nào đó trong câu. 

   - Công dụng: Nêu lên đề tài của câu.

Câu 2. Nêu khái niệm các thành phần biệt lập?Tại sao các thành phần tình thái, gọi – đáp, cảm thán và phụ chú được gọi là thành phần biệt lập?

   a.Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

- Chức năng của tình thái:

    + Tình thái thể hiện thái độ tin cậy đối với sự việc được nói tới như: chắc chắn, chắc hẳn, chắc là ( độ tin cậy cao ) hình như, hầu như, dường như, có vẻ như…(chỉ độ tin cậy thấp)

   + Tình thái thể hiện ý kiến của người nói như: theo ý tôi, theo anh, theo ý ông ấy ,…

    + Tình thái cảm thán: thay, sao,…

    + Tình thái nghi vấn: à, ư, hả, hử, chứ, chăng,…

    + Tình thái cầu khiến: nào, đi, với,…

    + Tình thái biểu thị sắc thái tình cảm như: à , ạ, hử, nhỉ, đây, đấy, nhé, cơ , mà…

   b. Thành phần cảm thán : được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, ngạc nhiên, mừng, giận…)

   c. Thành phần gọi – đáp:  được dùng để tạo lập  hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.

   d.Thành phần phụ chú : được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

    Thành phần phụ chú được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặcgiữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phần phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm.

  * Các thành phần tình thái, cảm thán, gọi – đáp và phụ chú không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.

II. Bài tập :
1. Xác định khởi ngữ trong các ví dụ sau:

- Tình thương yêu, một tình thương yêu thực sự và nồng nàn lần dầu tiên phát sinh ra trong nó.

                                                            ( Con chó Bấc – Giắc Lân-đơn )

- Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm tí gì đến da dẻ của mình lại sống ở vào khoảng chín hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo.

                                                       ( Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang – Đ.Đi phô )

- Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…

                                                                    ( Lão Hạc – Nam Cao )

- Trang phục, không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là  văn hóa xã hội.

                                                                      ( Trang phục – Băng Sơn )

- Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh nghe.

- Còn người thì ai chả “ thèm” hở bác?

                                                            ( Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long )
Bài tập 2: 
Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển một số từ ngữ để tạo  thành khởi ngữ:

-Em tôi vẽ đẹp lắm
-Tôi đọc sách này rồi

-Anh ấy viết cẩn thận lắm

-Bà biết rồi nhưng bà chưa làm  được

-Nó rất chăm nhưng nó chưa giỏ
Bài tập 3 : Thêm khởi ngữ vào chỗ ( ... ) trong câu cho hợp lí:

Thế gian biết có bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. (…), cách đó chỉ là lừa mình dối người, (… ) thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém.

  Bài tập 4: .
1.Xác định thành phần tình thái trong các câu sau:

a - Hình như trong ý mụ, mụ nghĩ: “ Chúng mày ở nhà tao thì những thứ  của chúng mày cũng như của tao.”

b - Nghe nói bảo có lệnh đuổi hết những người làng chợ Dầu khỏi vùng này, không cho ở nữa.”

                                                                                         ( Làng - Kim Lân )

c. Mặt trời đã xế bóng ngang các sườn đồi, nhưng tôi cảm thấy dường như còn chần chừ không muốn lặn, còn muốn nhìn tôi. Ánh mặt trời tô điểm con đường tôi đi; mặt đất rắn mùa thu trải ra dưới chân tôi nhuộm thành màu đỏ, màu hồng, màu tím…

                                                              ( Người thầy đầu tiên – Ai-ma-tốp )

d -Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước.

                                                                             ( Tôi đi học – Thanh Tịnh )

   Bài tập 6: Hãy xếp  những từ ngữ làm thành phần tình thái sau đây theo  trình tự tăng dần độ tin cậy :
chắc là, dường như, có lẽ, chắc hẳn, có vẻ như, chắc chắn, hình như.

( Những từ ngữ thể hiện cùng một mức độ tin cậy thì xếp ngang hàng nhau. )

 Bài tập 7: Tìm thành phần cảm thán trong các câu sau:

a - Ôi kì lạ và thiêng liêng – Bếp lửa!

                                                 ( Bếp lửa – Bằng Việt )

b - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

                                                    ( Nhớ rừng – Thế Lữ )

c- Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm

Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng

Chưa đâu và ngay cả trong những ngày đẹp nhất

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc

Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn

                                (Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng – Chế Lan Viên )

d - Lũ chuột bò lên chạn, leo lên bác Nồi Đồng. Năm sáu thằng xúm lại húc mõm vào, cố mãi mới lật được cái vung nồi ra. “Ha ha! Cơm nguội! Lại có một bát cá kho! Cá rô kho khế: vừa dừ vừa thơm. Chít chít, anh em ơi, lại đánh chén đi thôi!”

Bác Nồi Đồng run như cầy sấy: “ Bùng boong. Ái ái! Lạy các cậu, các ông, ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Cái chạn cao thế này, tôi ngã xuống không vỡ cũng bẹp, chết mất!”

                                              ( Cái tết của Mèo Con – Nguyễn Đình Thi )

e - “ Phỏng thử có thằng chim cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhất định trúng giữa lưng chú thì có mà đi đời! Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày  có lớn mà chẳng có khôn”.

   - Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được.

                                                                      ( Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài )

Bài tập 8. : Xác định thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau:
a. Những tia nắng  sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông, và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông Hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà Nhĩ một thứ màu vàng thau xen với màu xanh non – những màu sắc thân thuộc quá như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ.

b. Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, đây là một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa sổ nhà mình.

                                                      ( Bến quê – Nguyễn Minh Châu )

c.- Thôi nào – bác nói – đừng buồn nữa, cháu ơi, và về nhà mẹ cháu với bác đi. Người ta sẽ cho cháu…một ông bố.

   - Thế bác tên gì – em bé liền hỏi – để cháu trả lời chúng nó khi chúng nó muốn biết tên bác?

                                           ( Bố của Xi-mông - G.đơ. Mô-pa-xăng )

d - Rồi cả nhà – trừ tôi – vui như tết khi bé Phương , qua giới thiệu của chú Tiến Lê, được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế.

   - Con đã nhận ra con chưa? – Mẹ vẫn hồi hộp.

   - Hôm đó, chú Tiến Lê – họa sĩ, bạn thân của bố tôi – đưa theo bé Quỳnh đến chơi.

                                        ( Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh )

e - Đi suốt chiều dài hơn ngàn mét của động Phong Nha, du khách đã có cảm giác như lạc vào một thế giới khác lạ - thế giới của tiên cảnh.

   -Đến hang thứ mười bốn, có thể theo các hành lang hẹp để đến các hang to ở phía trong sâu, nơi mới chỉ có một vài đoàn thám hiểm với đầy đủ trang thiết bị ( máy móc, đèn, quần áo, thuốc men ) cần thiết đặt chân tới.

                                                               ( Động Phong Nha – Trần Hoàng )

Bài tập 9: Tìm thành phần gọi- đáp trong các đoạn trích sau:

a -Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề  như thế, nếu lị phải trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn.

   -Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì.

                                                                                  ( Tắt đèn – Ngô Tất Tố )

b - Đột nhiên, lão bảo tôi:

   -Này, thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ!

c - Mặt lão nghiêm trang lại…

   -Ông giáo để tôi nói…nó hơi dài dòng một tí.

   -Vâng, cụ nói.

                                                                                 ( Lão Hạc – Nam Cao )

d -Thưa cô, em đến chào cô…Thủy nức nở.

   -Anh ơi! Bao giờ aó anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho anh nhé…

                                   ( Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài )

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN: 
 Đề 1:   Viết bài văn trình bàysuy nghÜ cña em về ý nghĩa của việc đọc sách đối với lớp trẻ ngày nay. 

 Đề 2:   Trß ch¬i ®iÖn tö lµ mãn tiªu khiÓn hÊp dÉn. NhiÒu b¹n v× m¶i ch¬i ®iÖn tö mµ sao nh·ng häc tËp vµ cßn vi ph¹m nh÷ng sai lÇm kh¸c. Viết bài văn trình bàysuy nghÜ cña em vÒ hiÖn t​ương ®ã.

Đề 3:   Một số học sinh đua đòi về trang phục mà quên đi nhiệm vụ chính là học tập tốt. Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên ?

